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Câu 1: Khi nói về tia 
[image: image1.wmf]a

, phát biểu nào dưới đây là đúng?


A. Tia 
[image: image2.wmf]a

 là dòng các hạt prôtôn.


B. Trong chân không, tia 
[image: image3.wmf]a

 có vận tốc bằng 
[image: image4.wmf]8
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C. Tia 
[image: image5.wmf]a

 là dòng các hạt trung hòa về điện.


D. Tia 
[image: image6.wmf]a

 có khả năng ion hóa không khí.
Câu 2: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo Bohr bằng 
[image: image7.wmf]10
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ứng với quỹ đạo
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Câu 3: Công thoát của êlectron khỏi bề mặt nhôm là 3,46 eV. Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện đối với nhôm là ánh sáng kích thích phải có bước sóng thỏa mãn:


A. λ > 0,18 μm
B. λ ≤0,36 μm
C. λ > 0,36 μm
D. λ≤ 0,18 μm

Câu 4: Cho 4 hạt nhân nguyên tử có kí hiệu tương ứng 
[image: image8.wmf]2334
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D;T;He;He.

Những cặp hạt nhân nào là các hạt nhân đồng vị?

A. 
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C. 
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Câu 5: Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: –13,6 eV; –1,5 eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng K lên quỹ đạo dừng M, thì nguyên tử hiđrô đã


A. hấp thụ bức xạ có tần số 2,92.1015Hz.
B. hấp thụ bức xạ có bước sóng 102,7 pm


C. phát ra bức xạ có tần số 2,92.1015Hz.
D. phát ra bức xạ có bước sóng 102,7 pm

Câu 6: Cường độ dòng quang điện I  = 4.10-2(A) thì số electrôn bứt ra khỏi catốt tế bào quang điện trong 1 giây là:

A. 2,5.1017
B. 2,5.1015
C. 2,5.1013
D. 2,5.1011
Câu 7: Theo mẫu nguyên tử Bohr, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng [image: image17.png]


 mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng [image: image18.png]


 thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng


A. [image: image19.png]


.
B. [image: image20.png]


.
C. [image: image21.png]ISR



.
D. [image: image22.png]


.

Câu 8: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?

A. Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang điện trong là Pin quang điện.

B. Mọi bức xạ hồng ngoại đều gây ra được hiện tượng quang điện trong đối với các chất quang dẫn.

C. Trong chân không, phôtôn bay dọc theo các tia sáng với tốc độ 
[image: image23.wmf]8
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D. Một số loại sơn xanh, đỏ, vàng quét trên các biển báo giao thông là các chất lân quang.
Câu 9: Sự phân hạch của hạt nhân urani (
[image: image24.wmf]235
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) khi hấp thụ một nơtron chậm xảy ra theo nhiều cách. Một trong các cách đó được cho bởi phương trình 
[image: image25.wmf]1235140941
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. Số nơtron được tạo ra trong phản ứng này là


A. k = 2.
B. k = 6.
C. k = 4.
D. k = 3.

Câu 10: Số prôtôn trong 119 gam urani
[image: image26.wmf]238
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A. 
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C. 
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D. 
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Câu 11: Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại:


A. nhiễm điện do tiếp xúc với một vật nhiễm điện khác.


B. cường độ ánh sáng kích thích phải lớn.


C. khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

D. khi tấm kim loại bị nung nóng.

Câu 12: . Chất phóng xạ [image: image31.wmf]24
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Na có chu kì bán rã 15 giờ. So với khối lượng Na ban đầu, khối lượng chất này bị phân rã trong 5 giờ đầu tiên bằng

A. 20,6%
B. 29,3%.
C. 79,4%.
D. 70,7%.
Câu 13: Hạt nhân 
[image: image32.wmf]10
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có khối lượng 10,0135u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là [image: image33.wmf]Be
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A. 6,325 MeV.
B. 632,49 MeV.
C. 0,632 MeV.
D. 63,249MeV.
Câu 14: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ ánh sáng thì chúng phát ra


A. một phôtôn.
B. một prôtôn.
C. một nơtrôn.
D. một êlectron.

Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image34.wmf]2341
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. Phản ứng này là


A. phản ứng phân hạch.
B. phản ứng tỏa năng lượng.

C. phản ứng thu năng lượng.
D. phóng xạ 
[image: image35.wmf]a

.

Câu 16: Trường hợp nào sau đây là hiện tượng quang điện trong?


A. Chiếu tia tử ngoại vào chất bán dẫn làm tăng độ dẫn điện của chất bán dẫn này.

B. Chiếu tia X vào kim loại làm êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại đó.


C. Chiếu tia tử ngoại vào chất khí thì chất khí đó phát ra ánh sáng màu lục.


D. Chiếu tia X vào tấm kim loại làm cho tấm kim loại này nóng lên.

Câu 17: Cho hạt nhân 
[image: image36.wmf]1
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có độ hụt khối lần lượt là 
[image: image38.wmf]1
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. Biết hạt nhân 
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bền vững hơn hạt nhân
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. Hệ thức đúng là

A. 
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D. 
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Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân 
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. Năng lượng tỏa ra khi phân tích hoàn toàn 1 (g) Li là

A. 4,82.1023 MeV
B. 2,4092.1023(J)


C. 4,82.1023 J
D. 2,4092.1023 MeV

Câu 19: Tất cả cá phôtôn trong chân không có cùng:


A. bước sóng
B. tốc độ
C. năng lượng
D. tần số

Câu 20: Phản ứng hạt nhân tuân theo các định luật


A. bảo toàn điện tích và bảo toàn khối lượng.


B. bảo toàn năng lượng và bảo toàn khối lượng.


C. bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích.

D. bảo toàn động năng và bảo toàn điện tích.

Câu 21: Chọn câu sai. Đơn vị đo khối lượng trong vật lý hạt nhân là


A. kilôgam.
B. eV hoặc MeV.

C. đơn vị khối lượng nguyên tử u.
D. 
[image: image47.wmf]2
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Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Bước sóng của ánh sáng phát quang lớn hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.


B. Đặc điểm của lân quang là ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.


C. Sự phát quang là sự phát sáng của một bóng đèn sợi đốt.

D. Đặc điểm của huỳnh quang là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích.

Câu 23: Ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã là T. Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại và số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác là:


A. 3.
B. 4/3
C. 4.
D. 1/3
Câu 24: Một nguồn phát ra ánh sáng có tần số 4,53.1014 Hz với công suất phát sáng là 1,5.10-2 W. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1 phút xấp xỉ bằng


A. 6.1018
B. 5.1018
C. 4.1018
D. 3.1018
Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image49.wmf]9146
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. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết mBe = 9,01219 u; mH = 1,0073 u; mLi = 6,01513 u; m( = 4,00150 u.

A. thu 2,664 MeV.
B. thu 2,238 MeV.
C. toả 2,238 MeV.
D. toả 2,664 MeV.
Câu 26: Tìm phát biểu sai về tia laze:


A. tia laze là chùm sáng kết hợp
B. tia laze có tính định hướng cao


C. tia laze có cường độ lớn
D. tia laze bị tán sắc khi qua lăng kính
Câu 27: Một chất phóng xạ có chu kì T = 7 ngày. Nếu lúc đầu có 800 (g), chất ấy còn lại 100 (g) sau thời gian t là

A. 12 ngày.
B. 21 ngày.
C. 20 ngày.
D. 19 ngày.
Câu 28: Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L nguyên tử hidrô phát ra phôtôn có bước sóng 0,656(m. Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L nguyên tử hidrô phát ra phôtôn có bước sóng 0,486 (m. Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo M nguyên tử hidrô phát ra phôtôn có bước sóng

A. 1,3627 (m.
B. 1,8754 (m.
C. 0,9672 (m.
D. 0,2792 (m.
Câu 29: Định nghĩa nào sau đây về đơn vị khối lượng nguyên tử u là đúng?


A. u bằng khối lượng của một hạt nhân nguyên tử cacbon 
[image: image50.wmf]12
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B. u bằng khối lượng của một nguyên tử cacbon
[image: image51.wmf]12
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C. u bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon 
[image: image52.wmf]12
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D. u bằng khối lượng của một nguyên tử hiđrô 
[image: image53.wmf]1
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Câu 30: Giới hạn quang dẫn của [image: image54.png]PbS



 là [image: image55.png]4,14 AZAYam



. Năng lượng cần thiết (năng lượng kích hoạt) để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn của [image: image56.png]PbS



 là


A. [image: image57.png]4,8.10~4¢ J



.
B. [image: image58.png]1,6.107°* J



.
C. [image: image59.png]4,810~ ]



.
D. [image: image60.png]1,6.10°°]
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